
STT
Cuộc 

số

Đơn vị tiến hành 

thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn thanh 

tra

Dự kiến thời gian 

triển khai thanh 

tra

I Sở Công thương

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG - ĐIỆN LỰC CHỢ MỚI

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG - ĐIỆN LỰC TỊNH BIÊN

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG - ĐIỆN LỰC CHÂU 

THÀNH

II Sở Giáo dục và Đào tạo

2 1
  Thanh tra Sở Giáo

dục và Đào tạo

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN PHÚ TÂN
 Thanh tra quản lý dạy thêm học thêm, thu chi đầu năm học  Năm 2025 30 ngày Tháng 1

3 2
  Thanh tra Sở Giáo

dục và Đào tạo

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN THOẠI SƠN

  Thanh tra việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông

2018
 Năm 2025 30 ngày Tháng 2

  TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU

  TRƯỜNG THPT CHÂU THỊ TẾ

5 4
  Thanh tra Sở Giáo

dục và Đào tạo
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

  Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống

tham nhũng
  Năm 2025 30 ngày Tháng 4

III Sở Giao thông vận tải

6 1
  Thanh tra Sở Giao

thông vận tải

  TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG 

TIỆN THỦY, BỘ TỈNH AN GIANG

  Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực

hiện các quy định của pháp luật về công tác đăng kiểm xe

cơ giới và công tác quản lý tài chính của đơn vị.

 Năm 2024 30 ngày Quý III

IV Sở Kế hoạch & Đầu tư

  UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ TÂN CHÂU

  UBND HUYỆN TRI TÔN

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC HUYỆN TRI TÔN

  UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC TP LONG XUYÊN

V Sở Khoa học và Công nghệ

  CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN 

GIANG

  Thanh tra Sở Giáo

dục và Đào tạo

  Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công

tác đấu thầu

MS:  1600230014 Địa chỉ:  Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường

Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA CỦA THANH TRA CÁC SỞ

(kèm theo Kế hoạch số 1315/KH-UBND ngày  06/12/2024 của UBND tỉnh An Giang)

7

MS:  0300942001-00056 Địa chỉ:  Đường Trần Hưng Đạo, Thị

Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

MS:  0300942001-00052 Địa chỉ:  Khóm Hòa Hưng, Thị Trấn

Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

MS:  0300942001-00055 Địa chỉ:  Quốc lộ 91, Thị Trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Ghi chú

1

4

1

3   Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg Năm 2025 30 ngày

30 ngày

  Từ tháng 

6/2024 đến thời 

điểm thanh tra 

năm 2025

  Thanh tra việc thực hiện các quy định về ngừng, giảm

mức cung cấp điện.
Quý II

Tháng 3

  Thanh tra Sở Công

thương

9

10

8

1

2

3

1

  Thanh tra Sở Kế

hoạch & Đầu tư

Tháng 9

  Thanh tra Sở Khoa

học và Công nghệ

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về

chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Quý III  2024 - 2025   30 ngày

  Thanh tra Sở Kế

hoạch & Đầu tư

  Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công

tác đấu thầu
  2022 - 2024 30 ngày

  Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công

tác đấu thầu
  2022 - 2024 30 ngày

  2022 - 2024 30 ngày Tháng 6

  Thanh tra Sở Kế

hoạch & Đầu tư
Tháng 4
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STT
Cuộc 

số

Đơn vị tiến hành 

thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn thanh 

tra

Dự kiến thời gian 

triển khai thanh 

tra

Ghi chú

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT GNC

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH AN GIANG

  SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG

VI Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

12 1

  Thanh tra Sở Lao

động, Thương binh

và Xã hội

  CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 

SẢN CỬU LONG AN GIANG

  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao

động và bảo hiểm xã hội

  Từ ngày 

01/01/2024 đến 

thời điểm tiến 

hành thanh tra

  30 ngày Quý II
Phối hợp Bảo

hiểm xã hội

MS:  1600680398 Địa chỉ:  Số 90 Hùng

Vương, khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

13 2

  Thanh tra Sở Lao

động, Thương binh

và Xã hội

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG HAG

  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao

động và bảo hiểm xã hội

  Từ ngày 

01/01/2024 đến 

thời điểm tiến 

hành thanh tra

  30 ngày Quý III
Phối hợp Bảo

hiểm xã hội

MS:  1601866620 Địa chỉ:  25 Nguyễn

Hoàng, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

14 3

  Thanh tra Sở Lao

động, Thương binh

và Xã hội

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG

  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao

động và bảo hiểm xã hội

  Từ ngày 

01/01/2024 đến 

thời điểm tiến 

hành thanh tra

  30 ngày Quý IV
Phối hợp Bảo

hiểm xã hội

MS:  1601228667 Địa chỉ:  Số 85 Trần

Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

15 4

  Thanh tra Sở Lao

động, Thương binh

và Xã hội

  TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - 

CÔNG NGHỆ AN GIANG

  Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng,

nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về công tác tiếp

dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc

quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc mua sắm, quản lý 

và sử dụng tài sản công

  2024 - 2025   30 ngày Quý I

16 5

  Thanh tra Sở Lao

động, Thương binh

và Xã hội

  PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI HUYỆN CHÂU PHÚ

  Thanh tra việc thực hiệc chính sách, pháp luật về trẻ em

và phòng, chống xâm hại trẻ em
  2023 - 2025   30 ngày Quý III

VII Sở Nội vụ

17 1   Thanh tra Sở Nội vụ
  TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng

viên chức; tiếp nhận vào viên chức; bổ nhiệm viên chức giữ

chức vụ lãnh đạo, quản lý; nghỉ hưu đối với viên chức; việc

sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn,

nghiệp vụ

2023 - 2024   30 ngày Quý I

18 2   Thanh tra Sở Nội vụ
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN 

GIANG

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ

máy, số lượng cấp phó; việc quản lý, sử dụng biên chế công

chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền

giao trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự

nghiệp công lập; việc triển khai, thực hiện đề án vị trí việc

làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự

nghiệp công lập đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

công tác văn thư, lưu trữ

2023 - 2024   30 ngày Quý II

19 3   Thanh tra Sở Nội vụ   UBND HUYỆN THOẠI SƠN

  Việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm công

chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức

cấp xã

2023 - 2024   30 ngày Quý II

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong

hoạt động khoa học và công nghệ

Từ thời điểm 

chuyển giao 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

MS:  1600220016 Địa chỉ:  Số 316/1A Trần Hưng Đạo,

Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

MS:  1601005621 Địa chỉ:  Số 673, Quốc lộ 91, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

10

11

1

2

  Thanh tra Sở Khoa

học và Công nghệ

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về

chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Quý III  2024 - 2025   30 ngày

  Thanh tra Sở Khoa

học và Công nghệ
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STT
Cuộc 

số

Đơn vị tiến hành 

thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn thanh 

tra

Dự kiến thời gian 

triển khai thanh 

tra

Ghi chú

20 4   Thanh tra Sở Nội vụ   UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ

máy, số lượng cấp phó; việc quản lý, sử dụng biên chế công

chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền

giao trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự

nghiệp công lập; việc triển khai, thực hiện đề án vị trí việc

làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự

nghiệp công lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

công tác văn thư, lưu trữ

2023 - 2024   30 ngày Quý III

21 5   Thanh tra Sở Nội vụ   BAN TÔN GIÁO

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực

2023 - 2024   30 ngày Quý IV

VIII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22 1

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

  TRUNG TÂM KỸ THUẬT – DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG

  Thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm được giao về

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

  01/01/2024 - 

31/12/2024
  30 ngày Quý III

23 2

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
  Thanh tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ về an toàn

thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp

  01/01/2024 - 

31/12/2024 
  30 ngày Quý II

  CÔNG TY TNHH LONG XUYÊN Á

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ PHỐ THỊ 365 - CƠ SỞ KINH 

DOANH THUỐC THỦY SẢN ANGIAFISH

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LỘC KIM CHI

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

VÀ SX PHÂN BÓN THUẬN MÙA

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ HIKATO 

PHARMA

  CÔNG TY TNHH HƯƠNG MÊKÔNG

  CÔNG TY CP PHÂN BÓN HOÀNG LÂM

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TÂN THÀNH TẠI AN GIANG

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VẠN TÍN NGUYÊN

MS:  1601935271 Địa chỉ:  Số 305, Tỉnh lộ 954, Tổ 11, Khóm

Long Hưng 2, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An

Giang

MS:  1601846166 Địa chỉ:  Số 374 Trần Hưng Đạo, Tổ 44,

Khóm Bình Đức 4, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

MS:  1602045602-002 Địa chỉ:  Số 79, Đường số 11, Khóm

Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh

An Giang

MS:  1601978846 Địa chỉ:  Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh

Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

MS:  1601487485 Địa chỉ:  Số 986, Tổ 44, Ấp An Hòa, Xã An

Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

MS:  1602131731 Địa chỉ:  Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 52, ấp

Trung, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

24

25 4

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

Quý III

3

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong

sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong chăn

nuôi và nuôi trồng thủy sản

  Năm 2025   30 ngày Quý II

MS:  1601865088 Địa chỉ:  QL91, Khóm Bình Đức 5, Phường

Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

MS:  1602031776 Địa chỉ:  Quốc lộ 91, Khóm Vĩnh Thuận, Thị

trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

MS:  1800297954-001 Địa chỉ:  Khóm Vĩnh Thuận, Thị trấn

Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  Năm 2025   30 ngày

3/7



STT
Cuộc 

số

Đơn vị tiến hành 

thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn thanh 

tra

Dự kiến thời gian 

triển khai thanh 

tra

Ghi chú

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ VIỆT NÔNG

  CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT MT

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÀ 

GIÁO KHỎE 55555

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VĂN DŨNG 1111

IX Sở Tài chính

27 1
  Thanh tra Sở Tài

chính

  TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - 

TỔNG HỢP AN GIANG

  Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính,

kế toán các nguồn kinh phí tại đơn vị
  Năm 2024   30 ngày Quý II

28 2
  Thanh tra Sở Tài

chính

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC HUYỆN THOẠI SƠN

  Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng tại

đơn vị
  Năm 204   30 ngày Quý III

29 3
  Thanh tra Sở Tài

chính

  PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI TP CHÂU ĐỐC

  Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính,

kế toán các nguồn kinh phí tại đơn vị (bao gồm việc chi trả

các chế độ, chính sách cho các đối tượng).

  Năm 2024   30 ngày Quý II

X Sở Tài nguyên và Môi trường

30 1

  Thanh tra Sở Tài

nguyên và Môi

trường

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI 

NHÁNH HUYỆN TRI TÔN

  Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp

luật về tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2024 và 

6 tháng đầu 

năm 2025

  30 ngày Quý IV

XI Sở Tư pháp

31 1
  Thanh tra Sở Tư

pháp

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHÁT 

TRIỂN
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý III

32 2
  Thanh tra Sở Tư

pháp

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN 

THÚC TÂN

  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng

thực

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý II

33 3
  Thanh tra Sở Tư

pháp
  PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN THOẠI SƠN   Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hỗ tịch,chứng thực

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý III

34 4
  Thanh tra Sở Tư

pháp

  CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MTV NGỌC PHƯỚC
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý II

35 5
  Thanh tra Sở Tư

pháp
  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HUỲNH GIA

  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng

thực

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý III

36 6
  Thanh tra Sở Tư

pháp
  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIAO THUẬN   Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý II

37 7
  Thanh tra Sở Tư

pháp

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI 

SẢN AN GIANG
  Thanh tra hành chính về tổ chức và hoạt động

  Năm 2024 đến 

thời điểm thanh 

tra

  30 ngày Quý IV

XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

MS:  1600948045 Địa chỉ:  Số 20 Trần Phú, Khóm Long

Thạnh, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

MS:  1602141514 Địa chỉ:  Số 14G3, Hồ Biểu Chánh, khóm

Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

MS:  1602167544 Địa chỉ:  Số 13, lô F5, đường D4, KDC

Golden City, khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố

Long Xuyên, An Giang

MS:  1601533526 Địa chỉ:  Số 123 Nguyễn Thái Học, khóm

Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , An

Giang

MS:  1602153686 Địa chỉ:  Số 468 đường Hoàng Diệu, Phường

Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang

MS:  1602018013 Địa chỉ:  Số 538, Quốc lộ 91, Thị trấn Cái

Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

MS:  1601222249 Địa chỉ:  Số 555, Tổ 20, Ấp Hòa Long 3, Thị

Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

25 4

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

  Thanh tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm   Năm 2025   30 ngày5

Quý III

26 Quý II

  Thanh tra Sở Nông

nghiệp và Phát triển

nông thôn

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  Năm 2025   30 ngày

MS:  1602075269 Địa chỉ:  Tổ 16, Ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh

Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

MS:  1601212473 Địa chỉ:  Số 121, Tổ 5, Khóm Châu Long 6,

Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

MS:  1602148407 Địa chỉ:  Số 16, 17 Nguyễn Thái Học, Khu

đô thị Golden City, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang
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38 1

  Thanh tra Sở Văn

hóa, Thể thao và Du

lịch

  TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
  Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện nhiệm

vụ được giao

  01/01/2024- 

31/12/2024
  30 ngày Quý II

XIII Sở Y tế

  CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA - CHI 

NHÁNH AN GIANG

MS:  0309829522-005 Địa chỉ:   Số 16-18

Phan Huy Ích, Tổ 1B, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

  CHI NHÁNH AN GIANG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI

MS:  0303923529-013 Địa chỉ:  Số 17

Đường Đặng Trần Côn, Khóm Mỹ Quới,

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên,

Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯỚC 

HƯNG.

MS:  1600511368 Địa chỉ:  Số 33-37 Chu

Văn An, Khóm 3, Phường Mỹ Long, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC 

ĐỨC

MS:  1602174206 Địa chỉ:  Đường lộ sau

Sông Tiền, Tổ 26, Khóm Long Thạnh A,

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh

An Giang

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG HUY

MS:  1601395227 Địa chỉ:  Số 568 Nguyễn

Văn Thoại, Phường Châu Phú A, Thành phố

Châu Đốc, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH 

QUANG

MS:  1601453292 Địa chỉ:  Số 169C/9,

Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THẢO 

NGUYÊN.

MS:  1602116268 Địa chỉ:  774/38 Thoại

Ngọc Hầu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ

Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & DỤNG 

CỤ Y TẾ THÁI BÌNH

MS:  1601943321 Địa chỉ:  Số 209/2C

Lương Thế Vinh, Phường Mỹ Long, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÂN 

HƯNG

MS:  1602179765 Địa chỉ:  Số 131 đường Hà

Huy Tập, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ

Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIỀN HỒ

MS:  1601710038 Địa chỉ:  Số 19-20E2

đường Sư Vạn Hạnh, Phường Bình Khánh,

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỮU 

THÀNH

MS:  1601333527 Địa chỉ:  Số 86 đường

Nguyễn Văn Cừ, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện

Phú Tân, Tỉnh An Giang

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CỬU LONG TẠI AN GIANG

MS:  1500202535-003 Địa chỉ:   Số 123 Lý

Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG BEAUTY

MS:  1602086006 Địa chỉ:  Số 39 Ngô Sĩ

Liên, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK MỸ 

PHẨM WINLAB BA XUYÊN

MS:  1602123787 Địa chỉ:  48-50-52

Đường số 9, Khu Tây Sông Hậu, Khóm

Mỹ Lộc, Phường Mỹ Phước, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ 

PHẨM MỸ HẠNH

MS:  1601388999 Địa chỉ:   Số 240, Tổ 6,

Ấp Long Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

  CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM - BÌNH HÒA

MS:  1600699279-011 Địa chỉ:  Lô C4

Khu Công Nghiệp Bình hòa, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Phòng Nghiệp vụ

Dược, TT Kiểm

nghiệm Dược

phẩm Mỹ phẩm,

Chi cục ATVS

TP

40

41 Quý III  30 ngày

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

Chi cục ATVS

TP, Phòng Y tế,

Trung tâm Y tế

huyện, thành phố

  Thanh tra Sở Y tế3
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất

kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về

sản xuất, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm

  Thanh tra Sở Y tế1

2   Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn GDP, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt; kinh doanh mỹ phẩm,

thực phẩm chức năng, thực hiện khuyến mại

39

  30 ngày Quý III

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

Phòng Nghiệp vụ

Dược, TT Kiểm

nghiệm Dược

phẩm Mỹ phẩm,

Chi cục ATVS

TP

Quý II  30 ngày

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra
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  CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG SM

MS:  1600895386 Địa chỉ:  Tổ 6, Ấp An

Hòa, Xã An Hảo, Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh

An Giang

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN QUANG VINH

MS:  1601994936 Địa chỉ:  Tổ 2, Ấp Mỹ

Hòa A, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ 

KỲ HƯNG

MS:  1601911802 Địa chỉ:  Tổ 11, Ấp

Bình Phú 1, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân,

Tỉnh An Giang

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG CẨM LOAN

MS:  1601183039-001 Địa chỉ:  Khóm

Hòa Bình, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố

Châu Đốc, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH A PHÚC HÀ GIA

MS:  1602104745 Địa chỉ:  Số 476-478,

Ấp Vĩnh Khánh 1, Xã Vĩnh Tế, Thành phố

Châu Đốc, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI 

SẢN LONG XUYÊN

MS:  1601991780 Địa chỉ:  Số 15, Trần

Nhật Duật, Phường Mỹ Long, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG CAFE 

MARINA

MS:  1602134355 Địa chỉ:  Tổ 1, Khóm

Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MTV MỘC BISTRO-NHÀ HÀNG 

MỘC MEKONG

MS:  1402126445-00002 Địa chỉ:  KDL

Sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao The Lugar An

Giang Resort and Spa, Tổ 2, Ấp Tân

Phong , Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới,

Tỉnh An Giang

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SONG 

LINH 79 – NHÀ HÀNG ỐC VINH

MS:  1602165089-00003 Địa chỉ:  Thửa

đất 581-581-583-584-585, Tờ bản đồ số

10, đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ

Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

  CÔNG TY TNHH ẨM THỰC HOÀNG 

THÁI DƯƠNG

MS:  1602180256 Địa chỉ:  Số 32 Trần

Nhật Duật, Phường Mỹ Long, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

42 4   Thanh tra Sở Y tế
  TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG 

XUYÊN
  Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

43 5   Thanh tra Sở Y tế   TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN
  Thanh tra về quy chế thường trực cấp cứu, quy trình khám

bệnh, chữa bệnh

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

44 6   Thanh tra Sở Y tế   TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ   Thanh tra về quản lý sử dụng thuốc

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

45 7   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MỸ AN

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1601229678 Địa chỉ:   Số 16B Tôn

Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố

Long Xuyên, Tỉnh An Giang

46 8   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH NHA KHOA THANH 

TRÚC - THỜI ĐẠI

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602171597 Địa chỉ:  269 Nguyễn

Văn Thoại, Phường Châu Phú B, Thành

phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

47 9   Thanh tra Sở Y tế

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT Y NHA KHOA NGUYỄN GIA - 

PHÒNG KHÁM NHA KHOA NGUYỄN GIA

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602171163-00001 Địa chỉ:  Tầng 1,

Số 282, Phạm cự Lượng, Phường Mỹ

Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

48 10   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN 

TÂM ĐỨC - AN GIANG

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602169816 Địa chỉ:  Số166-168 Lê

Lợi, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu

Đốc, Tỉnh An Giang

Bảo hiểm xã hội tỉnh; Phòng NV Y SYT; Phòng NV Dược

SYT. Đơn vị y tế trực thuộc.

Phòng NV Y SYT; - Đơn vị y tế trực thuộc.

Phòng NV Dược SYT; - Đơn vị y tế trực thuộc.

41 Quý III  30 ngày

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

Chi cục ATVS

TP, Phòng Y tế,

Trung tâm Y tế

huyện, thành phố

  Thanh tra Sở Y tế3
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất

kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống
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STT
Cuộc 

số

Đơn vị tiến hành 

thanh tra
Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn thanh 

tra

Dự kiến thời gian 

triển khai thanh 

tra

Ghi chú

49 11   Thanh tra Sở Y tế

  CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN 

TÂM ĐỨC - AN GIANG - CHI NHÁNH TRI 

TÔN

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602169816-001 Địa chỉ:  Số 18,

đường Trần Hưng Đạo, khóm 6, Thị Trấn

Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

50 12   Thanh tra Sở Y tế

  CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN 

TÂM ĐỨC - AN GIANG- CHI NHÁNH CHỢ 

MỚI

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602169816-002 Địa chỉ:  Khóm

Long Hòa, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ

Mới, Tỉnh An Giang

51 13   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHI 

ĐỒNG SÀI GÒN - CHI NHÁNH AN GIANG

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  3801129956-004 Địa chỉ:  Số 1498

đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ

Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An

Giang

52 14   Thanh tra Sở Y tế
  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

NHA KHOA ADOR

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  0316577876-005 Địa chỉ:  141

Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành

phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

53 15   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH NHA KHOA NHÂN ĐỨC 

SMILE

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602179243 Địa chỉ:  81-83 Khóm

Phú Xương, Thị Trấn Chợ Vàm, Huyện

Phú Tân, Tỉnh An Giang

54 16   Thanh tra Sở Y tế

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY 

TNHH MTV BỆNH VIỆN ĐA KHOA S.O.S 

PHÚ QUỐC- PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI- HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG 

S.O.S

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh,

chữa bệnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn tiêm

chủng và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý IV

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1702092162-00009 Địa chỉ:  Số 287,

đường Trà Sư, Khóm Thới Hòa, Phường

Nhà Bàng, Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An

Giang

55 17   Thanh tra Sở Y tế   CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - CHỢ MỚI

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh,

chữa bệnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn tiêm

chủng và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý IV

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  1602178465 Địa chỉ:  Số 119, Tổ 2,

Ấp Long Hòa, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện

Chợ Mới, Tỉnh An Giang

56 18   Thanh tra Sở Y tế

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU 

63

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh,

chữa bệnh, phòng chống bệnh truyền nhiễm, an toàn tiêm

chủng và các nội dung khác có liên quan

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý IV

Phòng Nghiệp vụ

Y, và các đơn vị

trực thuộc

MS:  0315275368-01756 Địa chỉ:  94 Thủ

Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành

phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Ghi chú: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng không xây dựng kế hoạch thanh tra
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